                                                        BẢN KÊ HÀNG HÓA ĐÓNG TRONG CONTAINER TRUNG CHUYỂN
(Bản Hải quan lưu)

1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ trung chuyển:

2. Phương tiện vận tải: 
- Tên, số hiệu, chuyến ……………………….. …………………………………………………………. 

- Ngày nhập cảnh: ……/…..…/………. 

- Cảng dỡ hàng…………………………..………………………………………………………………

	SỐ TT
	I- PHẦN KÊ KHAI HÀNG NHẬP CẢNG
	III- PHẦN KÊ KHAI HÀNG XUẤT CẢNG
	IV-XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN CK NHẬP

	
	Số vận đơn
	Tổng số cont
	Số hiệu, loại cont, số seal hãng tàu
	Quy cách và trọng lượng (kgs)
	Chủng loại hàng
	Tên, địa chỉ chủ hàng
	Tên PTVT
	Ngày xuất cảnh
	Ký tên, đóng dấu
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày  ….. tháng ….. năm …..

 (ký tên, đóng dấu)

	Một số lưu ý về cont hàng hóa (như: hàng đã được gia cố, đóng gói lại,…):

	

	II- XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN CK NHẬP (8)
      Tổng số conts nhập:…………….. ...... ; trong đó:

         - Loại 20’:

         - Loại 40’:

         - Loại khác: 

	V- THANH KHOẢN CỦA HQ CK NHẬP (13)
Tổng số conts xuất:…………….. …..; trong đó:

  - Loại 20’:

  - Loại 40’:

  - Loại khác:


Ghi chú:  - Cột (6): Ghi loại hàng hóa chung nhất, ví dụ: hàng văn phòng phẩm, tạp hóa, mỹ phẩm, dược phẩm,…

   -  Cột (8), (12), (13)  công chức hải quan ký tên, đóng dấu công chức;

 
                                                         BẢN KÊ HÀNG HÓA ĐÓNG TRONG CONTAINER TRUNG CHUYỂN
(Bản người khai hải quan lưu)

1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ trung chuyển:

2. Phương tiện vận tải: 
- Tên, số hiệu, chuyến ……………………….. …………………………………………………………. 

- Ngày nhập cảnh: ……/…..…/………. 

- Cảng dỡ hàng…………………………..………………………………………………………………

	SỐ TT
	I- PHẦN KÊ KHAI HÀNG NHẬP CẢNG
	III- PHẦN KÊ KHAI HÀNG XUẤT CẢNG
	IV-XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN CK NHẬP

	
	Số vận đơn
	Tổng số cont
	Số hiệu, loại cont, số seal hãng tàu
	Quy cách và trọng lượng (kgs)
	Chủng loại hàng
	Tên, địa chỉ chủ hàng
	Tên PTVT
	Ngày xuất cảnh
	Ký tên, đóng dấu
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày  ….. tháng ….. năm …..

 (ký tên, đóng dấu)

	Một số lưu ý về cont hàng hóa (như: hàng đã được gia cố, đóng gói lại,…):

	

	II- XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN CK NHẬP (8)
      Tổng số conts nhập:…………….. ...... ; trong đó:

         - Loại 20’:

         - Loại 40’:

         - Loại khác: 

	V- THANH KHOẢN CỦA HQ CK NHẬP (13)
Tổng số conts xuất:…………….. …..; trong đó:

  - Loại 20’:

  - Loại 40’:

  - Loại khác:


Ghi chú:  - Cột (6): Ghi loại hàng hóa chung nhất, ví dụ: hàng văn phòng phẩm, tạp hóa, mỹ phẩm, dược phẩm,…

   -  Cột (8), (12), (13)  công chức hải quan ký tên, đóng dấu công chức;
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